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Model No.DUR192L CORDLESS GRASS TRIMMER
Bản v
ẽ 

Mã Phụ tùng 
tùng Mô tả

Tươn
g ứng
 với

Số lượ
ng

Cũ/ M
ới Ghi chú 1 Ghi chú 2

001 183R54-1 Bộ vỏ ngoài động cơ 1

001 INC. 14

002 652069-6 Vít đầu bằng M3X6 3

003 629A22-3 Stato 1

004 519643-2 Bộ rôto 1

004 INC. 5,6

005 210235-7 BALL BEARING 625ZZ 1

006 210236-5 BALL BEARING 627ZZ 1

007 213843-3 Vòng đệm-o 21 1 *

007-1 213925-1 Vòng đệm-o 21 O 1

008 227831-4 Nhông xoắn 11 1 *

008-1 227883-5 Nhông xoắn 11 < 1 *

008-2 227831-4 Nhông xoắn 11 O 1

009 931302-2 Đai ốc lục giác M6 1

010 210235-7 BALL BEARING 625ZZ 1

011 227830-6 Nhông xoắn 32 1

012 327678-7 Trục máy cắt 1

013 210216-1 BALL BEARING 6001DDW 1

014 183R54-1 Bộ vỏ ngoài động cơ 1

014 INC. 1

015 140W47-1 bộ long đen chặn 1

C10 213134-2 Vòng đệm-o 11 1 *

C11 213A62-7 O-RING 11 O 1

017 266326-2 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 8

018 347747-8 Khớp nối 24 1

019 922207-7 Bu-lông đầu lỗ lục giác M5X10 2

021 251513-6 Bu-lông đầu lỗ lục giác M5X25 2

022 347667-6 Bàn kẹp bộ bảo vệ 1

023 424567-8 Ống đệm cao su 24 1

024 346855-2 Ngàm nối 1

025 412580-8 Bảo vệ nhựa N 330 1

026 266326-2 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 2

027 140W46-3 Ống hoàn chỉnh C 1

C10 8023L9-8 Nhãn lưu ý 1

C20 819312-8 Nhãn  logo makita 1

028 140W45-5 Ống hoàn chỉnh B 1

C10 808723-2 Nhãn lưu ý 1

029 457937-6 Tay cầm vòng cung 24 1 *

029-1 413L67-5 Tay cầm vòng cung 24 O 1

030 922212-4 Bu-lông đầu lỗ lục giác M5X12 1

031 347011-7 Bàn kẹp ống 29 1

032 699157-8 Bộ dây cung cấp điện 1

034 347116-3 Móc xích 1

035 922212-4 Bu-lông đầu lỗ lục giác M5X12 1

036 183R55-9 Bộ vỏ tay cầm 1

C10 263005-3 Chốt cao su 6 3

036 INC. 44

037 140W41-3 Bộ mạch công tắc 1



C10 8007N9-0 Nhãn công tắc 1

038 651494-8 Công tắc C3JW-1A-PA-2 1

039 233101-1 Lò xo nến 4 1

040 412863-6 Khóa cần gạt 1

041 459758-2 Thanh gạt công tắc 1

042 233622-3 Lò xo xoắn 12 1

043 266326-2 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 8

044 183R55-9 Bộ vỏ tay cầm 1

C10 263005-3 Chốt cao su 6 3

044 INC. 36

045 857T44-9 Bảng tên DUR192L 1

046 620D78-7 Bo mạch 1

047 857T51-2 Không số.nhãn DUR192L 1

048 644809-6 Thiết bị đầu cuối 1

A01 198892-0 Bộ lắp ráp máy cắt 95-M10L M 1

A02 127508-0 Cụm dây đai 1

A03 783202-0 Cờ lê lục giác 4 1

A04 195246-2 Bộ kính bảo hộ 1 *

A05 ***DC18SD DC18SD BATTERY CHARGER 1 *

A05 COMPO-PARTS *

A05-1 ***DC18SD DC18SD BATTERY CHARGER O 1

A05-1 COMPO-PARTS

A06 197280-8 Bộ pin BL1850B 1

A07 450128-8 Nắp pin 1

F03 197472-9 Bộ dây ni lông 2.0-15M 1

F04 197473-7 Bộ dây ni lông 2.0-30M 1

F05 197474-5 Bộ dây ni lông 2.0-160M 1

F06 197475-3 Bộ dây ni lông 2.0-280M 1

F47 1915D8-4 TRIMMER HEAD ASSEMBLY 98-M
10L

1

F48 1914R8-6 TRIMMER HEAD ASSEMBLY 98-M
10L

1


